
VŨ THỊ NGỌC MAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.97.04.56.0CÐ CK 18A01/05/2000AnhLê Minh03011810011

5.26.04.54.0CÐ CK 18A15/03/2000DuyĐoàn Sỹ03011810092

4.75.04.54.0CÐ CK 18A5/1/2000HiếuNguyễn Minh03011810203

5.98.04.51.0CÐ CK 18A5/3/2000KhangPhạm Bá Nhật03011810394

4.05.03.51.0CÐ CK 18A02/01/2000KhoaBùi Trần Xuân03011810435

5.36.03.59.0CÐ CK 18A03/01/2000KhoaVũ Đăng03011810466

6.89.05.51.0CÐ CK 18A16/05/2000LinhNguyễn Quốc03011810507

6.48.04.08.0CÐ CK 18A31/12/2000LượngNguyễn Ngưng03011810548

5.86.05.56.0CÐ CK 18A03/07/2000NamVõ Hoàng03011810559

5.87.03.59.0CÐ CK 18A28/02/1999PhúcHoàng Thanh030118106610

5.36.05.51.0CÐ CK 18A01/01/2000PhướcNguyễn Hữu030118107011

5.36.05.51.0CÐ CK 18A01/05/2000PhướcPhạm Nguyễn Thiên030118107112

5.77.04.54.0CÐ CK 18A30/10/2000SanhTrần Văn030118107613

6.58.04.09.0CÐ CK 18A03/12/2000TânNguyễn Thanh030118108114

4.95.05.52.0CÐ CK 18A14/02/2000ThuậnLê Thành030118108815

4.85.04.07.0CÐ CK 18A10/10/2000ViệtNguyễn Văn030118110416

5.15.05.54.0CÐ CK 18A26/04/2000VũHuỳnh Long030118110517

H.Ghép -
CÐCK17B5.36.03.59.0CÐ CK 17B29/9/1999DanhNguyễn Thành030117111118

H.Ghép -
CÐCK17C4.14.04.05.0CÐ CK 17C13/10/1999DuyNguyễn Khánh030117121819

0.00.06.010.0CÐ CK 18B01/06/2000HuyVũ Xuân030118114120

3.82.04.610.0CÐ CK 18B30/10/2000LongNguyễn Minh030118114821

7.29.04.59.0CÐ CK 18B19/06/2000LuânTrần Bình030118115422

4.34.03.59.0CÐ CK 18B01/04/2000NamNguyễn Thanh030118115823

5.25.05.07.0CÐ CK 18B01/09/2000PhátTrần Tấn030118116924

5.26.04.06.0CÐ CK 18B17/10/2000PhongLê Thanh030118117225

0.00.05.05.0CÐ CK 18B10/07/2000PhươngLê Thanh030118117326

7.08.05.010.0CÐ CK 18B07/09/2000ThắngNguyễn Quốc030118119127

6.07.04.09.0CÐ CK 18B08/12/2000ThịnhCao Phú030118119228

5.76.04.59.0CÐ CK 18B03/05/2000TúLê Thanh030118120829

H.Ghép -
CÐCK17B4.33.04.510.0CÐ CK 17B30/05/1999NamNguyễn Hoàng030117116030

H.Ghép -
CÐCK17E5.86.04.510.0CÐ CK 17E09/09/1999AnThạch Bình030117141331

5.46.05.52.0CÐ CK 18C23/07/2000DũngNguyễn Phước030118121932

5.46.05.04.0CÐ CK 18C02/12/2000KhoaNguyễn Lâm Minh030118124733

1/2



GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.07.05.53.0CÐ CK 18C01/01/1994LànhTrần Văn030118125034

6.46.06.010.0CÐ CK 18C14/11/2000LongNguyễn Quang Phi030118125535

4.55.04.52.0CÐ CK 18C13/01/2000TrọngHà Quốc Anh030118130336

5.87.03.59.0CÐ CK 18C26/8/2000TườngNguyễn Quang030118130937

5.55.05.010.0CÐ CK 18D14/11/2000CảnhĐặng Minh030118132238

4.24.04.06.0CÐ CK 18D27/01/2000DanhHoàng Hữu030118132839

5.45.05.57.0CÐ CK 18D12/02/2000LuânNguyễn Vũ030118136340

6.37.04.510.0CÐ CK 18D29/04/2000NhânLý Hữu030118137341

5.66.05.54.0CÐ CK 18D05/12/2000PhátTrần Nam030118137842

5.05.05.05.0CÐ CK 18D09/12/2000PhongTrịnh Đăng030118138143

0.00.04.09.0CÐ CK 18D24/02/2000PhụcNguyễn Xuân030118138344

5.86.04.89.0CÐ CK 18D25/03/2000ThànhNguyễn Hữu030118139845

5.86.05.08.0CÐ CK 18D05/01/2000ViệtNguyễn Hoàng030118142046

5.25.04.49.0CÐ CK 18D08/11/2000VinhTrần Quang030118142247

H.Ghép -
CÐCK17E5.75.05.510.0CÐ CK 17E16/08/1999SơnĐỗ Quốc Nam030117148248

6.47.05.57.0CÐ CK 18E17/09/2000DươngNguyễn Văn030118143449

5.04.06.06.0CÐ CK 18E22/02/2000HiếuNgô Minh030118144450

6.47.05.09.0CÐ CK 18E07/06/2000KhangNguyễn An030118145551

5.76.05.55.0CÐ CK 18E21/12/2000KhôiNguyễn Văn Minh030118145952

6.96.07.59.0CÐ CK 18E09/09/2000LongVũ Văn030118146553

5.25.04.59.0CÐ CK 18E27/9/2000LượngVõ Văn030118146654

5.24.05.610.0CÐ CK 18E18/07/2000NghĩaChâu Trọng030118146955

4.53.05.58.0CÐ CK 18E19/10/2000NghĩaTrần Trọng030118147156

5.65.05.59.0CÐ CK 18E24/04/2000NhânNguyễn Văn030118147457

3.72.05.07.0CÐ CK 18E03/12/2000NhuLê Thành030118147658

0.00.04.28.0CÐ CK 18E03/06/2000SĩNguyễn Đức030118149159

6.36.06.09.0CÐ CK 18E16/08/2000TínNguyễn Ngọc030118150760

5.37.02.58.0CÐ CK 18E13/05/2000TrườngHuỳnh Ngọc030118151561

5.86.05.08.0CÐ CK 18E06/06/2000TrườngNguyễn Hoàng Phi030118151662

5.25.04.59.0CÐ CK 18E22/04/2000TùngTrương Thanh030118152263

5.06.03.08.0CÐ CK 18E23/02/2000ViTrần Dũng030118152664
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